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VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP  

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  21/TB-HĐTD     Tủa Chùa, ngày 13 tháng 3 năm 2023 
 

THÔNG BÁO 

Kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo  

huyện Tủa Chùa năm học 2022-2023 
 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ 

ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi 

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 6081/QĐ-SNV ngày 23/12/2022 của Sở Nội vụ 

tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt Phương án tuyển dụng viên chức sự nghiệp 

giáo dục và đào tạo huyện Tủa Chùa;  

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-CT ngày 17/02/2023 của Chủ tịch UBND 

huyện Tủa Chùa về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp 

giáo dục và đào tạo huyện Tủa Chùa năm học 2022-2023.  

Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-CT ngày 13/03/2023 của Chủ tịch UBND 

huyện Tủa Chùa về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo 

dục và đào tạo huyện Tủa Chùa năm học 2022-2023. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Tủa 

Chùa thông báo kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo 

huyện Tủa Chùa năm học 2022-2023, cụ thể như sau: 

I. Kết quả chung 

STT Vị trí việc làm 

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

Số lượng 

người đăng 

ký dự 

tuyển 

Số người 

đủ điều 

kiện dự 

tuyển 

vòng 2 

Số người 

tham gia 

dự tuyển 

vòng 2 

Số người 

đủ điều 

kiện 

trúng 

tuyển 

I 

Giáo viên mầm 

non (Mã số: 

V.07.02.26) 

60 36 36 34 30 

II 

Giáo viên tiểu 

học (Mã số: 

V.07.03.29) 

20 09 09 09 08 
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1 
Giáo viên dạy văn 

hoá 
10 06 06 06 06 

2 Giáo viên Tin học 04 01 01 01 01 

3 
Giáo viên Thể 

dục 
01 02 02 02 01 

4 
Giáo viên Tiếng 

Anh 
05 0    

III 

Giáo viên THCS 

hạng III (Mã số: 

V.07.04.32) 

12 17 17 11 7 

1 Giáo viên  Toán 03 03 03 03 03 

2 
Giáo viên Ngữ 

văn 
03 02 02 02 02 

3 
Giáo viên Giáo 

dục công dân 
02 12 12 06 02 

4 
Giáo viên Tiếng 

Anh 
02 0    

5 Giáo viên Tin học 02 0    

Tổng 92 62 62 54 45 

 (Có danh sách kèm theo) 

II. Danh sách người trúng tuyển: 45 người, trong đó: 

1. Vị trí việc làm Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): 30 

người trúng tuyển; 

2. Vị trí việc làm Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): 08 

người trúng tuyển, trong đó:  

Giáo viên văn hoá: 06 người trúng tuyển; 

Giáo viên Tin học: 01 người trúng tuyển; 

Giáo viên Thể dục: 01 người trúng tuyển; 

3. Vị trí việc làm Giáo viên Trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32): 

07 người trúng tuyển, trong đó:  

Giáo viên Toán: 03 người trúng tuyển; 

Giáo viên Ngữ văn: 02 người trúng tuyển; 

Giáo viên giáo dục công dân: 02 người trúng tuyển. 

 (Có danh sách kèm theo) 
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Trên đây là Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục 

và đào tạo huyện Tủa Chùa năm học 2022-2023. Thông báo này được niêm yết 

công khai tại Trụ sở Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện, đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện. Có nội 

dung nào chưa rõ đề nghị liên hệ Hội đồng tuyển dụng (qua Phòng Nội vụ 

huyện, SĐT: 02153.845.493) để được giải đáp./. 

Nơi nhận:                                                                           
- Thí sinh dự thi; 

- Lđ. UBND huyện;  

- Thành viên Hội đồng, Ban Giám sát tuyển 

dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT huyện 

năm học 2022-2023; 

- Trung tâm VH-TT-TH huyện (đăng trang 

thông tin điện tử huyện); 

- Lưu: VT, NV.                                       

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  

Nguyễn Minh Tuân 
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F

Nam Nữ Trình độ Chuyên ngành

Điểm 

thi vòng 

2

Điểm 

ưu tiên

Tổng 

điểm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16

I  Giáo viên Mầm non hạng III (mã số V.07.02.26)

1 Sùng Thị Chứ 18/11/1999 Mông

Xã Sính Phình, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Thôn Đề Dê Hu I, xã 

Sính Phình, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN01 85,5 5 90,5 Trúng tuyển

2 Quàng Thị Chuyên 20/11/2001 Thái

Xã Hua Thanh, 

huyện Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên

Bản Tâu 1, xã Hua 

Thanh, huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên

Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN02 44 5 49

3 Thào Thị Dí 10/4/1998 Mông

Xã Mường Báng, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Thôn Háng Sung II, 

xã Tả Phìn, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN03 85,5 5 90,5 Trúng tuyển

4 Lò Thị Dung 27/10/2001 Thái

Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Tổ dân phố Tân 

Phong, thị trấn Tủa 

Chùa, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN04 89 5 94 Trúng tuyển

5 Điêu Thị Đệm 10/03/2001 Thái

Xã Mường Báng, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Nong Ten, thị 

trấn Tủa Chùa, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN05 82,5 5 87,5 Trúng tuyển

6 Lò Thị Hồng 19/11/2001 Thái

Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Thôn Huổi Lực 2, 

Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN06 89,5 5 94,5 Trúng tuyển

7 Lò Thị Huệ 20/03/2001 Thái

Xã Mường Báng, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Tiên Phong, xã 

Mường Báng, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN07 84,5 5 89,5 Trúng tuyển

STT Họ và tên Dân tộc

BIỂU TỔNG HỢP

Điểm tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Tủa Chùa năm học 2022 - 2023

(Kèm theo Thông báo số 21 /TB-HĐTD ngày 13/03/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT huyện Tủa Chùa)

Ngày sinh Chuyên môn Điểm tuyển dụng

Quê quán Hộ khẩu thường trú
Đối tượng ưu 

tiên

Số báo 

danh
Ghi chú
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Nam Nữ Trình độ Chuyên ngành

Điểm 

thi vòng 

2

Điểm 

ưu tiên

Tổng 

điểm

STT Họ và tên Dân tộc

Ngày sinh Chuyên môn Điểm tuyển dụng

Quê quán Hộ khẩu thường trú
Đối tượng ưu 

tiên

Số báo 

danh
Ghi chú

8 Điêu Thị Kiều 02/03/2000 Thái

Xã Pha Khinh, huyện 

Quỳnh Nhai, tỉnh 

Sơn La

Bản Quỳnh Châu, xã 

Mường Bằng, huyện 

Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN08 5 5

Không tham gia 

dự thi vòng 2

9 Thào Thị Là 15/03/1998 Mông

Xã Tả Phìn, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Thôn Háng Pàng, xã 

Huổi Só, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN09 80,5 5 85,5 Trúng tuyển

10 Lò Văn Linh 06/02/1998 Thái

Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Tổ dân phố Tân 

Phong, thị trấn Tủa 

Chùa, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN10 89 5 94 Trúng tuyển

11 Điêu Thị Liên 15/02/1991 Thái

Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Báng, thị trấn 

Tủa Chùa, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN11 86 5 91 Trúng tuyển

12 Mào Thị Mái 05/9/2001 Thái

Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Báng, thị trấn 

Tủa Chùa, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN12 90 5 95 Trúng tuyển

13 Lò Văn Mạnh 29/5/2001 Thái

Xã Mường Báng, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Tiên Phong, xã 

Mường Báng, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN13 79 5 84 Trúng tuyển

14 Thào Thị Mẩy 07/03/1995 Mông

Xã Tả Phìn, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Thôn Tả Phìn, xã Tả 

Phìn, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN14 31 5 36

15 Hồ Pấu Mể 27/11/1997 Hoa

Xã Lao Xả Phình, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Thôn 2, xã Lao Xả 

Phình, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN15 81 5 86 Trúng tuyển

16 Mào Văn Minh 03/05/2000 Thái

Xã Mường Báng, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Phai Tung, xã 

Mường Báng, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN16 84 5 89 Trúng tuyển

17 Mào Thị Nguyệt 20/8/2001 Thái

Xã Mường Báng, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Phai Tung, xã 

Mường Báng, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN17 79 5 84 Trúng tuyển
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Nam Nữ Trình độ Chuyên ngành

Điểm 

thi vòng 

2

Điểm 

ưu tiên

Tổng 

điểm

STT Họ và tên Dân tộc

Ngày sinh Chuyên môn Điểm tuyển dụng

Quê quán Hộ khẩu thường trú
Đối tượng ưu 

tiên

Số báo 

danh
Ghi chú

18 Mào Thị Nhau 26/11/2000 Thái

Xã Mường Báng, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Phai Tung, xã 

Mường Báng, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN18 80 5 85 Trúng tuyển

19 Mào Thị Huyền Nhớn 24/10/2001 Thái

Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Bó Én, thị trấn 

Tủa Chùa, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN19 89 5 94 Trúng tuyển

20 Vũ Thị Nương 18/6/1992 Kinh

Xã Đông Quang, 

huyện Đông Hưng, 

tỉnh Thái Bình

Tổ dân phố Đoàn 

Kết, thị trấn Tủa 

Chùa, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non
MN20 89 89 Trúng tuyển

21 Tẩn Thị Pen 01/6/1997 Dao 

Xã Huổi Só, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Thôn 2, xã Huổi Só, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN21 80 5 85 Trúng tuyển

22 Lò Thị Phương 19/4/2000 Thái

Xã Chiềng Bằng, 

huyện Quỳnh Nhai, 

tỉnh Sơn La

Bản Ngáy, xã Chiềng 

Bằng, huyện Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn La

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN22 40 5 45

23 Lường Thị Phương 01/5/2000 Thái

Xã Nà Nhạn, thành 

phố Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên

Bản Tẩu Tung, xã Nà 

Nhạn, thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên

Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN23 83 5 88 Trúng tuyển

24 Tòng Lan Phương 26/11/2001 Thái

Xã Mường Báng, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Nong Hung, xã 

Mường Báng, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN24 87 5 92 Trúng tuyển

25 Khoàng Thị Phượng 29/11/2001 Thái

Xã Nậm Nèn, huyện 

Mường Chà, tỉnh 

Điện Biên

Bản Nậm Nèn 1, xã 

Nậm Nèn, huyện 

Mường Chà, tỉnh 

Điện Biên

Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN25 42,5 5 47,5

26 Lò Thị Sơn 20/11/2001 Thái

Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Ten, thị trấn Tủa 

Chùa, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN26 65,5 5 70,5 Trúng tuyển



Page 4 of 8

Nam Nữ Trình độ Chuyên ngành

Điểm 

thi vòng 

2

Điểm 

ưu tiên

Tổng 

điểm

STT Họ và tên Dân tộc

Ngày sinh Chuyên môn Điểm tuyển dụng

Quê quán Hộ khẩu thường trú
Đối tượng ưu 

tiên

Số báo 

danh
Ghi chú

27 Lò Thị Tính 10/03/2000 Thái

Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Bó Én, thị trấn 

Tủa Chùa, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN27 56 5 61 Trúng tuyển

28 Lò Thị Thảo 09/01/2000 Thái

Xã Pá Ma Pha 

Khinh, huyện Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn La

Bản 428, xã Hát Lót, 

huyện Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN28 5 5

Không tham gia 

dự thi vòng 2

29 Lò Thị Thảo 06/12/1996 Thái

Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Kệt, xã Quài 

Cang, huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN29 63 5 68 Trúng tuyển

30 Tòng Thị Thuỳ 19/8/2000 Thái

Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Bó Én, thị trấn 

Tủa Chùa, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN30 69 5 74 Trúng tuyển

31 Tòng Thị Vận 17/8/2001 Thái

Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Sẳng, thị trấn 

Tủa Chùa, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN31 69 5 74 Trúng tuyển

32 Lò Thị Vấn 20/12/2001 Thái

Xã Mường Báng, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Tiên Phong, xã 

Mường Báng, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN32 60,5 5 65,5 Trúng tuyển

33 Điêu Chính Ví 05/5/1999 Thái

Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Sẳng, thị trấn 

Tủa Chùa, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN33 54 5 59 Trúng tuyển

34 Lò Thị Vui 04/8/1998 Thái

Xã Mường Đun, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Đun, xã Mường 

Đun, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN34 57 5 62 Trúng tuyển

35 Lò Thị Xuân 03/02/2001 Thái

Xã Mường Báng, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Tiên Phong, xã 

Mường Báng, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN35 57,5 5 62,5 Trúng tuyển

36 Điêu Thị Xuyên 15/5/2000 Thái

Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Tổ dân phố Tân 

Phong, thị trấn Tủa 

Chùa, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN36 57 5 62 Trúng tuyển
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II. Giáo viên Tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29)

1 Giáo viên văn hoá

1.1 Giàng A Dung 12/03/2000 Mông

Xã Sín Chải, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Thôn Háng Là, xã 

Sín Chải, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Đại học
Giáo dục Tiểu 

học

Người dân tộc 

thiểu số
TH01 82,5 5 87,5 Trúng tuyển

1.2 Lò Thị Hải 06/5/1994 Thái

Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Nong Ten, thị 

trấn Tủa Chùa, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Đại học
Giáo dục Tiểu 

học

Người dân tộc 

thiểu số
TH02 76 5 81 Trúng tuyển

1.3 Giàng Thị Mê 05/7/1992 Mông

Xã SínhPhình, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Thôn Phiêng Bung, 

xã Mường Báng, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Đại học
Giáo dục Tiểu 

học

Người dân tộc 

thiểu số
TH03 76,5 5 81,5 Trúng tuyển

1.4. Trịnh Thị Nhung 18/4/1991 Kinh 

Xã An Vinh, huyện 

Quỳnh Phụ, tỉnh 

Thái Bình

Tổ dân phố Đồng 

Tâm, thị trấn Tủa 

Chùa, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Đại học
Giáo dục Tiểu 

học
TH04 85,5 85,5 Trúng tuyển

1.5 Lý A Thắng 10/12/2001 Mông

Xã Mường Báng, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Thôn Kể Cải, xã 

Mường Báng, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Đại học
Giáo dục Tiểu 

học

Người dân tộc 

thiểu số
TH05 89 5 94 Trúng tuyển

1.6 Giàng A Trung 07/5/2001 Mông

Xã Mường Báng, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Thôn Kể Cải, xã 

Mường Báng, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Đại học
Giáo dục Tiểu 

học

Người dân tộc 

thiểu số
TH06 78,5 5 83,5 Trúng tuyển

2 Giáo viên Tin học

2.1 Sùng A Tàng 15/9/1992 Mông

Xã Sính Phình, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Thôn Háng Đề Dê, 

xã Sính Phình, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Đại học
Công nghệ 

thông tin

Người dân tộc 

thiểu số
TH01 78,5 5 83,5 Trúng tuyển

3. Giáo viên Thể dục

3.1 Lò Văn Tập 08/9/1994 Thái

Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Báng, thị trấn 

Tủa Chùa, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Đại học
Giáo dục Thể 

chất

Người dân tộc 

thiểu số
TD01 73 5 78
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3.2 Lương Văn Sinh 02/10/1995 Nùng

Xã Thanh Lóa, hyện 

Cao Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn

Thôn Thanh Sơn, xã 

Thanh Chăn, thành 

phố Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên

Đại học
Giáo dục Thể 

chất

Người dân tộc 

thiểu số
TD02 81,5 5 86,5 Trúng tuyển

III Giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32)

1 Giáo viên Toán

1.1 Lò Văn Huy 23/11/1996 Thái

Xã Lay Nưa, thị xã 

Mường Lay, tỉnh 

Điện Biên

Bản Mo 2, xã Lay 

Nưa, thị xã Mường 

Lay, tỉnh Điện Biên

Đại học
Sư phạm Toán 

học

Người dân tộc 

thiểu số
T01 56 5 61 Trúng tuyển

1.2 Giàng A Thính 25/6/1990 Mông

Xã Xá Nhè, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Thôn Pàng Dề A, xã 

Xá Nhè, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Đại học
Sư phạm Toán 

học

Người dân tộc 

thiểu số
T02 64 5 69 Trúng tuyển

1.3 Lò Văn Tôn 07/10/1993 Thái

Xã Mường Đun, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Hột, xã Mường 

Đun, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Đại học
Sư phạm Toán 

học

Người dân tộc 

thiểu số
T03 53 5 58 Trúng tuyển

2 Giáo viên Ngữ Văn

2.1 Lò Văn Hưng 05/02/1997 Thái

Xã Mường Báng, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Tiên Phong, xã 

Mường Báng, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Đại học
Sư phạm Ngữ 

Văn

Người dân tộc 

thiểu số
NV01 59 5 64 Trúng tuyển

2.2 Nguyễn Thị Loan 16/10/1991 Kinh

Xã Tân Phong, 

huyện Vũ Thư, tỉnh 

Thái Bình

Xã Tây Sơn, huyện 

Kiến Xương, tỉnh 

Thái Bình

Đại học
Sư phạm Ngữ 

Văn
NV02 72 72 Trúng tuyển

3

3.1 Vừ Thị Bấu 10/8/1992 Mông

Xã Mường Giàng, 

huyện Quỳnh Nhai, 

tỉnh Sơn La

Bản Kể Cải, xã 

Mường Báng, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Đại học
Giáo dục Chính 

trị

Người dân tộc 

thiểu số
GD01 81,5 5 86,5 Trúng tuyển

3.2. Sùng Thị Dính 30/10/1996 Mông

Xã Pú Nhung, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh Điện 

Biên

Tổ dân phố Háng 

Sáng, thị trấn Tủa 

Chùa, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Đại học
Giáo dục Chính 

trị

Người dân tộc 

thiểu số
GD02 82 5 87 Trúng tuyển

Giáo viên Giáo dục công dân
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3.3 Sùng Thị Gương 07/11/1998 Mông

Xã Nong Lay, huyện 

Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La

Thôn Tà Là Cáo, xã 

Sính Phình, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Đại học
Giáo dục Chính 

trị

Người dân tộc 

thiểu số
GD03 61,5 5 66,5

3.4 Vũ Thị Lệ 06/10/1997 Kinh

Xã Đông Quang, 

huyện Đông Hưng, 

tỉnh Thái Bình

Bản Huổi Cảnh, xã 

Thanh An, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện 

Biên

Đại học
Giáo dục Chính 

trị
GD04 73,5 73,5

3.5 Giàng A Lù 04/01/1992 Mông

Xã Mường Pồn, 

huyện Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên

Bản Huổi Un, xã 

Mường Pồn, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện 

Biên

Đại học
Giáo dục Chính 

trị

Người dân tộc 

thiểu số
GD05 63,5 5 68,5

3.6 Giàng A Máng 15/02/1993 Mông

Xã Phình Sáng, 

huyện Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên

Bản Háng Chua, xã 

Phình Sáng, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh Điện 

Biên

Đại học
Giáo dục Chính 

trị

Người dân tộc 

thiểu số
GD06 5 5

Không tham gia 

dự thi vòng 2

3.7 Và A Minh 04/6/1998 Mông

Xã Co Tòng, huyện 

Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La

Bản Pá Hốc, xã Co 

Tòng, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La

Đại học
Giáo dục Chính 

trị

Người dân tộc 

thiểu số
GD07 5 5

Không tham gia 

dự thi vòng 2

3.8 Sình A Tống 26/10/1996 Mông

Xã Sính Phình, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Thôn 4, xã Sính 

Phình, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Đại học
Giáo dục Chính 

trị

Người dân tộc 

thiểu số
GD08 5 5

Không tham gia 

dự thi vòng 2

3.9 Sùng A Thành 12/8/1994 Mông

Xã Long Hẹ, huyện 

Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La

Thôn Cha Mạy, xã 

Long Hẹ, huyện 

Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La

Đại học
Giáo dục Chính 

trị

Người dân tộc 

thiểu số
GD09 5 5

Không tham gia 

dự thi vòng 2

3.10. Thào A Trang 08/12/1999 Mông

Xã Sín Chéng, huyện 

Si Ma Cai, tỉnh Lào 

Cai

Thôn Huổi Đáp, xã 

Nà Khoa, huyện Nậm 

Pồ, tỉnh Điện Biên

Đại học
Giáo dục Chính 

trị

Người dân tộc 

thiểu số
GD10 5 5

Không tham gia 

dự thi vòng 2

3.11 Vừ A Trừ 28/9/1994 Mông

Xã Trung Thu, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Thôn Trung Thu, xã 

Trung Thu, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Đại học
Giáo dục Chính 

trị

Người dân tộc 

thiểu số
GD11 5 5

Không tham gia 

dự thi vòng 2

3.12 Vừ A Xá 05/11/1995 Mông

Xã Pú Nhung, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh Điện 

Biên

Bản Pú Xi 2, xã Pú 

Xi, huyện Tuần Giáo, 

tỉnh Điện Biên

Đại học
Giáo dục Chính 

trị

Người dân tộc 

thiểu số
GD12 62,5 5 67,5
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I  Giáo viên Mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): 30 người

1 Sùng Thị Chứ 18/11/1999 Mông

Xã Sính Phình, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Thôn Đề Dê Hu I, xã 

Sính Phình, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN01 85,5 5 90,5 Trúng tuyển

2 Thào Thị Dí 10/4/1998 Mông

Xã Mường Báng, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Thôn Háng Sung II, 

xã Tả Phìn, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN03 85,5 5 90,5 Trúng tuyển

3 Lò Thị Dung 27/10/2001 Thái

Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Tổ dân phố Tân 

Phong, thị trấn Tủa 

Chùa, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN04 89 5 94 Trúng tuyển

4 Điêu Thị Đệm 10/03/2001 Thái

Xã Mường Báng, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Nong Ten, thị 

trấn Tủa Chùa, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN05 82,5 5 87,5 Trúng tuyển

5 Lò Thị Hồng 19/11/2001 Thái

Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Thôn Huổi Lực 2, 

Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN06 89,5 5 94,5 Trúng tuyển

6 Lò Thị Huệ 20/03/2001 Thái

Xã Mường Báng, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Tiên Phong, xã 

Mường Báng, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN07 84,5 5 89,5 Trúng tuyển

7 Thào Thị Là 15/03/1998 Mông

Xã Tả Phìn, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Thôn Háng Pàng, xã 

Huổi Só, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN09 80,5 5 85,5 Trúng tuyển

Ghi chú

DANH SÁCH

Thí sinh trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Tủa Chùa năm học 2022 - 2023

(Kèm theo Thông báo số 21 /TB-HĐTD ngày 13/3/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT huyện Tủa Chùa)

Ngày sinh Chuyên môn Điểm tuyển dụng

STT Họ và tên Dân tộc Quê quán Hộ khẩu thường trú
Đối tượng ưu 

tiên

Số báo 

danh
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8 Lò Văn Linh 06/02/1998 Thái

Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Tổ dân phố Tân 

Phong, thị trấn Tủa 

Chùa, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN10 89 5 94 Trúng tuyển

9 Điêu Thị Liên 15/02/1991 Thái

Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Báng, thị trấn 

Tủa Chùa, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN11 86 5 91 Trúng tuyển

10 Mào Thị Mái 05/9/2001 Thái

Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Báng, thị trấn 

Tủa Chùa, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN12 90 5 95 Trúng tuyển

11 Lò Văn Mạnh 29/5/2001 Thái

Xã Mường Báng, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Tiên Phong, xã 

Mường Báng, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN13 79 5 84 Trúng tuyển

12 Hồ Pấu Mể 27/11/1997 Hoa

Xã Lao Xả Phình, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Thôn 2, xã Lao Xả 

Phình, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN15 81 5 86 Trúng tuyển

13 Mào Văn Minh 03/05/2000 Thái

Xã Mường Báng, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Phai Tung, xã 

Mường Báng, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN16 84 5 89 Trúng tuyển

14 Mào Thị Nguyệt 20/8/2001 Thái

Xã Mường Báng, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Phai Tung, xã 

Mường Báng, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN17 79 5 84 Trúng tuyển

15 Mào Thị Nhau 26/11/2000 Thái

Xã Mường Báng, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Phai Tung, xã 

Mường Báng, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN18 80 5 85 Trúng tuyển

16 Mào Thị Huyền Nhớn 24/10/2001 Thái

Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Bó Én, thị trấn 

Tủa Chùa, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN19 89 5 94 Trúng tuyển
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17 Vũ Thị Nương 18/6/1992 Kinh

Xã Đông Quang, 

huyện Đông Hưng, 

tỉnh Thái Bình

Tổ dân phố Đoàn 

Kết, thị trấn Tủa 

Chùa, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non
MN20 89 89 Trúng tuyển

18 Tẩn Thị Pen 01/6/1997 Dao 

Xã Huổi Só, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Thôn 2, xã Huổi Só, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN21 80 5 85 Trúng tuyển

19 Lường Thị Phương 01/5/2000 Thái

Xã Nà Nhạn, thành 

phố Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên

Bản Tẩu Tung, xã Nà 

Nhạn, thành phố 

Điện Biên Phủ, tỉnh 

Điện Biên

Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN23 83 5 88 Trúng tuyển

20 Tòng Lan Phương 26/11/2001 Thái

Xã Mường Báng, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Nong Hung, xã 

Mường Báng, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN24 87 5 92 Trúng tuyển

21 Lò Thị Sơn 20/11/2001 Thái

Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Ten, thị trấn Tủa 

Chùa, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN26 65,5 5 70,5 Trúng tuyển

22 Lò Thị Tính 10/03/2000 Thái

Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Bó Én, thị trấn 

Tủa Chùa, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN27 56 5 61 Trúng tuyển

23 Lò Thị Thảo 06/12/1996 Thái

Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Kệt, xã Quài 

Cang, huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN29 63 5 68 Trúng tuyển

24 Tòng Thị Thuỳ 19/8/2000 Thái

Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Bó Én, thị trấn 

Tủa Chùa, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN30 69 5 74 Trúng tuyển

25 Tòng Thị Vận 17/8/2001 Thái

Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Sẳng, thị trấn 

Tủa Chùa, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN31 69 5 74 Trúng tuyển

26 Lò Thị Vấn 20/12/2001 Thái

Xã Mường Báng, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Tiên Phong, xã 

Mường Báng, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN32 60,5 5 65,5 Trúng tuyển
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27 Điêu Chính Ví 05/5/1999 Thái

Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Sẳng, thị trấn 

Tủa Chùa, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN33 54 5 59 Trúng tuyển

28 Lò Thị Vui 04/8/1998 Thái

Xã Mường Đun, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Đun, xã Mường 

Đun, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Cao đẳng
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN34 57 5 62 Trúng tuyển

29 Lò Thị Xuân 03/02/2001 Thái

Xã Mường Báng, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Tiên Phong, xã 

Mường Báng, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN35 57,5 5 62,5 Trúng tuyển

30 Điêu Thị Xuyên 15/5/2000 Thái

Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Tổ dân phố Tân 

Phong, thị trấn Tủa 

Chùa, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Đại học
Giáo dục Mầm 

non

Người dân tộc 

thiểu số
MN36 57 5 62 Trúng tuyển
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II Giáo viên Tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): 08 người

1 Giáo viên văn hoá: 06 người

1.1 Giàng A Dung 12/03/2000 Mông

Xã Sín Chải, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Thôn Háng Là, xã 

Sín Chải, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Đại học
Giáo dục Tiểu 

học

Người dân tộc 

thiểu số
TH01 82,5 5 87,5 Trúng tuyển

1.2 Lò Thị Hải 06/5/1994 Thái

Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Nong Ten, thị 

trấn Tủa Chùa, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Đại học
Giáo dục Tiểu 

học

Người dân tộc 

thiểu số
TH02 76 5 81 Trúng tuyển

1.3 Giàng Thị Mê 05/7/1992 Mông

Xã SínhPhình, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Thôn Phiêng Bung, 

xã Mường Báng, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Đại học
Giáo dục Tiểu 

học

Người dân tộc 

thiểu số
TH03 76,5 5 81,5 Trúng tuyển

1.4 Trịnh Thị Nhung 18/4/1991 Kinh 

Xã An Vinh, huyện 

Quỳnh Phụ, tỉnh 

Thái Bình

Tổ dân phố Đồng 

Tâm, thị trấn Tủa 

Chùa, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Đại học
Giáo dục Tiểu 

học
TH04 85,5 85,5 Trúng tuyển

1.5. Lý A Thắng 10/12/2001 Mông

Xã Mường Báng, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Thôn Kể Cải, xã 

Mường Báng, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Đại học
Giáo dục Tiểu 

học

Người dân tộc 

thiểu số
TH05 89 5 94 Trúng tuyển

1.6. Giàng A Trung 07/5/2001 Mông

Xã Mường Báng, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Thôn Kể Cải, xã 

Mường Báng, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Đại học
Giáo dục Tiểu 

học

Người dân tộc 

thiểu số
TH06 78,5 5 83,5 Trúng tuyển

2 Giáo viên Tin học: 01 người

2.1 Sùng A Tàng 15/9/1992 Mông

Xã Sính Phình, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Thôn Háng Đề Dê, 

xã Sính Phình, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Đại học
Công nghệ 

thông tin

Người dân tộc 

thiểu số
TH01 78,5 5 83,5 Trúng tuyển

3 Giáo viên Thể dục: 01 người
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3.1. Lương Văn Sinh 02/10/1995 Nùng

Xã Thanh Lóa, hyện 

Cao Lộc, tỉnh Lạng 

Sơn

Thôn Thanh Sơn, xã 

Thanh Chăn, thành 

phố Điện Biên Phủ, 

tỉnh Điện Biên

Đại học
Giáo dục Thể 

chất

Người dân tộc 

thiểu số
TD02 81,5 5 86,5 Trúng tuyển
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III.  Giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32): 07 người

1. Giáo viên Toán: 03 người

1.1 Lò Văn Huy 23/11/1996 Thái

Xã Lay Nưa, thị xã 

Mường Lay, tỉnh 

Điện Biên

Bản Mo 2, xã Lay 

Nưa, thị xã Mường 

Lay, tỉnh Điện Biên

Đại học
Sư phạm Toán 

học

Người dân tộc 

thiểu số
T01 56 5 61 Trúng tuyển

1.2 Giàng A Thính 25/6/1990 Mông

Xã Xá Nhè, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Thôn Pàng Dề A, xã 

Xá Nhè, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Đại học
Sư phạm Toán 

học

Người dân tộc 

thiểu số
T02 64 5 69 Trúng tuyển

1.3 Lò Văn Tôn 07/10/1993 Thái

Xã Mường Đun, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Hột, xã Mường 

Đun, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Đại học
Sư phạm Toán 

học

Người dân tộc 

thiểu số
T03 53 5 58 Trúng tuyển

2 Giáo viên Ngữ Văn: 02 người

2.1 Lò Văn Hưng 05/02/1997 Thái

Xã Mường Báng, 

huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên

Bản Tiên Phong, xã 

Mường Báng, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Đại học
Sư phạm Ngữ 

Văn

Người dân tộc 

thiểu số
NV01 59 5 64 Trúng tuyển

2.2 Nguyễn Thị Loan 16/10/1991 Kinh

Xã Tân Phong, 

huyện Vũ Thư, tỉnh 

Thái Bình

Xã Tây Sơn, huyện 

Kiến Xương, tỉnh 

Thái Bình

Đại học
Sư phạm Ngữ 

Văn
NV02 72 72 Trúng tuyển

3 Giáo viên Giáo dục công dân: 02 người

3.1 Vừ Thị Bấu 10/8/1992 Mông

Xã Mường Giàng, 

huyện Quỳnh Nhai, 

tỉnh Sơn La

Bản Kể Cải, xã 

Mường Báng, huyện 

Tủa Chùa, tỉnh Điện 

Biên

Đại học
Giáo dục Chính 

trị

Người dân tộc 

thiểu số
GD01 81,5 5 86,5 Trúng tuyển

3.2 Sùng Thị Dính 30/10/1996 Mông

Xã Pú Nhung, huyện 

Tuần Giáo, tỉnh Điện 

Biên

Tổ dân phố Háng 

Sáng, thị trấn Tủa 

Chùa, huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

Đại học
Giáo dục Chính 

trị

Người dân tộc 

thiểu số
GD02 82 5 87 Trúng tuyển


